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ĐV11: THƠ 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1 TRẦN ĐĂNG KHOA Góc sân và khoảng trời Kim Đồng 2013 
2 HUY CẬN Ta viết bài thơ gọi biển về Kim Đồng 2012 
3 ĐỊNH HẢI Bài ca trái đất Kim Đồng 2012 
4 XUÂN QUỲNH Bầu trời trong quả trứng Kim Đồng 2012 
5  Chuyến du lịch của những giọt nước Kim Đồng 2014 
6   Thơ hay cho bé mầm non T1 Kim Đồng 2005 
7   Thơ hay cho bé mầm non T2 Kim Đồng 2005 
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     



ĐV13: TRUYỆN 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1 NGUYỄN THU HẰNG Giáo dục đạo đức… Giáo dục 2011 
2   Kể chuyện gương dũng cảm Văn học 2010 
3   Kể chuyện gương hiếu thảo Văn học 2010 
4 LƯU THỊ LƯƠNG Xóm đồ chơi Trẻ 2008 
5   Biển vàng đảo ngọc Kim Đồng 2012 
6   Tổ quốc nơi đầu sóng Kim Đồng 2013 
7   Biển đảo với cuộc sống… Giáo dục 2013 
8 NGUYỄN NHƯ MAI Cùng em tìm hiểu Hoàng Sa Trường Sa Kim Đồng 2013 
9 NGUYẾN XUÂN THỦY Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa Kim Đồng 2013 
10 NGUYỄN HẠNH 500 câu chuyện đạo đức T2 Trẻ 2011 
11   500 câu chuyện đạo đức T3 Trẻ 2012 
12   500 câu chuyện đạo đức T5 Trẻ 2012 
13   500 câu chuyện đạo đức T6 Trẻ 2012 
14 LÊ BÁ HIỀN Thời niên thiếu…danh nhân nước Việt Trẻ 2012 
15 LÊ BÁ HIỀN Thời niên thiếu…danh nhân nước Việt 2 Trẻ 2012 
16   Thời niên thiếu…danh nhân nước Việt 3 Trẻ 2012 
17 TRẦN HOÀI DƯƠNG Giấc mơ tuổi thần tiên T1 Giáo dục 2010 
18   Giấc mơ tuổi thần tiên T2 Giáo dục 2010 
19   Giấc mơ tuổi thần tiên T3 Giáo dục 2010 
20 NGUYỄN THÚY LOAN Chuyện kể về những cơn mưa Kim Đồng  2010 
21 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG ÁI Que kem mặc áo dài Kim Đồng  2010 
22   Một lần và mãi mãi Kim Đồng 2012 
23 HƯƠNG THỊ Tũn Tồ Kim Đồng 2013 
24 VĂN THÀNH LÊ Châu lục thứ 7 Kim Đồng 2014 
25 NGUYỄN THỊ KIM HÒA Thần Cupid có nhầm không Kim Đồng 2014 
26 NGUYỄN THỊ VIỆT NGA Những hạt đậu thần Kim Đồng 2014 
27 ĐINH THỊ THU HẰNG Bầu trời màu xanh ve Kim Đồng 2014 
28   Trong giông gió Trường Sa Kim Đồng 2014 
29 ĐỖ CA SƠN Người lính Điện Biên kể chuyện Kim Đồng 2014 
30 CAO VĂN LIÊN Đoàn tàu huyền thoại Kim Đồng 2013 
31 VŨ TÚ NAM Cuộc phưu lưu của Văn Ngạn… Kim Đồng 2013 
32 NGUYỄN HUY THẮNG Sử ta chuyện xưa kể lại T1 Kim Đồng 2014 

 



 
33  Sử ta chuyện xưa kể lại T2 Kim Đồng 2013 
34   Sử ta chuyện xưa kể lại T3 Kim Đồng 2013 
35   Sử ta chuyện xưa kể lại T4 Kim Đồng 2014 
36   Giúp người là giúp mình Giáo dục 2013 
37 VÕ THỊ XUÂN HÀ Những bông điệp cuối mùa Kim Đồng 2013 
38 NGUYỄN QUỲNH Chú sếu vương miệng Kim Đồng 2013 
39  Vỏ ốc diệu kì Kim Đồng 2013 
40 THU ĐỨC Những áng mây ngũ sắc Kim Đồng 2013 
41   Mắt đen của tôi ơi Kim Đông 2013 
42   Bộ ba hoàn hảo Kim Đồng 2013 
43   Cuộc phưu lưu của Bồ Công Anh Kim Đồng 2013 
44 PHẠM THẮNG Tháng ngày thương nhớ Kim Đồng 2014 
45 TRẦN HOÀI DƯƠNG Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
46 NGUYỄN KIÊN Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
47 PHONG THU Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
48 PHẠM HỔ Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
49 VŨ TÚ NAM Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
50 TRẦN ĐỨC TIẾN Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
51 NGUYỄN HUY TƯỞNG Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2014 
52 NGUYÊN HƯƠNG Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2014 
53 MA VĂN KHÁNG Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2013 
54 TÔ HOÀI Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2014 
55 XUÂN QUỲNH Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2014 
56 VÕ QUẢNG Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2014 
57 NGUYÊN HỒNG Những truyện hay viết cho thiếu nhi Kim Đồng 2014 
58   Chuyện kể về thầy trò thời xưa Kim Đồng 2014 
59   Gieo mầm tính cách – Yêu thương Trẻ 2014 
60   Gieo mầm tính cách – Tha thứ Trẻ 2014 
61   Gieo mầm tính cách – Thật thà Trẻ 2014 
62   Gieo mầm tính cách – Tử tế Trẻ 2014 
63  Gieo mầm tính cách – Kiên trì Trẻ 2014 
64  Gieo mầm tính cách – Quan tâm Trẻ 2014 
65  Những câu chuyện về gia đình yêu dấu Trẻ 2013 
66 VŨ THỊ THƯỜNG Vịt chị-vịt em Trẻ 2013 
67 HÀN DU Bạn thân mãi mãi T.1 Trẻ 2013 
68   Bạn thân mãi mãi T.1 Trẻ 2013 
69  Ai cũng có bí mật T.1 Trẻ 2013 
70  Ai cũng có bí mật T.2 Trẻ 2013 



 

ĐV17: TRUYỆN DÂN GIAN 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 

1   Truyện cổ tích về hoàng tử 
Văn hóa -  
Thông tin 2011 

2   Truyện cổ tích về loài vật 
Văn hóa  - 
Thông tin 2011 

3   Truyện cổ tích về… nhân hậu 
Văn hóa – 
Thông tin 2011 

4   Truyện cổ tích về thế giới thần tiên 
Văn hóa – 
Thông tin 2011 

5   Truyện cổ tích phưu lưu kỳ thú 
Văn hóa – 
Thông tin 2011 

6   Truyện ngụ ngôn hay nhất thế giới Van học 2011 

7   Truyện cổ tích hay nhất thế giới 
Văn hóa – 
Thông tin 2010 

8   Nàng công chúa chuột nhắt 
Văn hóa – 
Thông tin 2007 

9   Những truyện mẹ kể con nghe 
Văn hóa – 
Thông tin 2010 

10   Truyện ngụ ngôn hay nhất 
Văn hóa – 
Thông tin 2007 

11   Sự tích Hồ Gươm 
Văn hóa – 
Thông tin 2007 

12   Nghe bà kể chuyện T2 Văn học  2011 

13   Khu vườn của quỷ Kha-xây bất tử 
Văn hóa – 
Thông tin 2007 

14   Hoàng tử Hồng Ngọc 
Văn hóa – 
Thông tin 2007 

15   Nghìn lẻ một đêm Mỹ thuật 2010 
16   Mẹ kể con nghe Dân trí 2011 
17   Truyện cổ tích thần tiên Dân trí 2011 
18   Truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc Dân trí 2011 
19   18 câu chuyện về các nàng công chúa Kim Đồng 2010 
20   Sự tích các con vật Dân trí 2011 

21   Tiên nữ 
Văn hóa Sài 

Gòn 2008 
22   365 Truyện mẹ kể con nghe Dân trí 2011 
23   Những câu chuyện…công chúa Mỹ thuật 2010 



24   Bà ba đi bán lợn con Kim Đồng 2013 
25   Con vỏi con voi Kim Đồng 2012 
26   Một ông đếm sao Kim Đồng 2012 

 
27  Về miền tây… Kim Đồng 2014 
28   Hội nghinh ông Kim Đồng 2014 
29   Thần tài thổ địa Kim Đồng 2014 
30   Phong tục cưới hỏi Kim Đồng 2014 
31   Cúng giỗ tổ tiên Kim Đồng 2014 
32 SEDOV, SERGEY Truyện cổ tích về mẹ Kim Đồng 2015 
33  NGUYÊN HƯƠNG Bịt mắt bắt kẻ nói dối Trẻ 2014 
34   Gương thần Trẻ 2014 
35   Viên ngọc bùa mê Trẻ 2014 
36   Đôi hài vạn dặm Trẻ 2014 
37    Chiếc áo tàng hình Trẻ 2014 
38    Tấm thảm bay Trẻ 2014 
39    Sự tích các câu ví Trẻ 2012 
40    Nguồn gốc sự vật Trẻ 2012 
41       
42       
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ĐV18: TRUYỆN TRANH 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T1 Trẻ 2012 
2   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T2 Trẻ 2012 
3   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T3 Trẻ 2012 
4   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T4 Trẻ 2012 
5   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T5 Trẻ 2012 
6   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T6 Trẻ 2012 
7   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T7 Trẻ 2012 
8   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T8 Trẻ 2012 
9   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T9 Trẻ 2012 
10   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T10 Trẻ 2012 
11   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T11 Trẻ 2012 
12   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T12 Trẻ 2012 
13   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T13  Trẻ  2012 
14   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T14  Trẻ  2012 
15   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T15  Trẻ  2012 
16   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T16  Trẻ  2012 
17   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T17  Trẻ  2012 
18   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T18  Trẻ  2012 
19   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T19  Trẻ  2012 
20   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T20  Trẻ  2012 
21   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T21  Trẻ 2012  
22   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T22  Trẻ  2012 
23   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T23  Trẻ  2012 
24   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T24  Trẻ  2012 
25   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T25  Trẻ  2012 
26   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T26  Trẻ  2012 
27   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T27  Trẻ  2012 
28   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T28  Trẻ  2012 
29   Lịch sử Việt Nam bằng tranh T29  Trẻ 2012  
30  Lịch sử Việt Nam bằng tranh T30 Trẻ 2012 
31  Muôn thuở  nước non này T1 Giáo dục 2009 



32   Muôn thuở  nước non này T2  Giáo dục 2009 

 

 
33  Muôn thuở nước non này T3 Giáo dục 2009 
34   Muôn thuở nước non này T4 Giáo dục 2009 
35   Muôn thuở nước non này T5 Giáo dục 2009 
36   Muôn thuở nước non này T6 Giáo dục 2009 
37   Muôn thuở nước non này T7 Giáo dục 2009 
38   Muôn thuở nước non này T8 Giáo dục 2009 
39   Muôn thuở nước non này T9  Giáo dục 2008 
40   Muôn thuở nước non này T10 Giáo dục 2008 
41   Muôn thuở nước non này T11 Giáo dục 2008 
42   Muôn thuởnước non này T12 Giáo dục 2008 
43   Muôn thuở nước non này T13 Giáo dục 2008 
44   Muôn thuở nước non nàyT14 Giáo dục 2008 
45   Muôn thuở nước non này T15 Giáo dục 2007 
46   Muôn thuở nước non này T16 Giáo dục 2008 
47   Muôn thuở nước non này T17 Giáo dục 2008 
48   Muôn thuở nước non này T18 Giáo dục 2008 
49   Muôn thuể nước non này T19 Giáo dục 2007 
50   Muôn thuể nước non này T20 Giáo dục 2007 
51   Muôn thuể nước non này T21 Giáo dục 2008 
52   Muôn thuể nước non này T22 Giáo dục 2008 
53   Muôn thuể nước non này T23 Giáo dục 2007 
54   Muôn thuở nước non này T24 Giáo dục 2007 
55   Muôn thuể nước non nàyT25 Giáo dục 2007 
56   Muôn thuở nước non này T26 Giáo dục 2007 
57   Muôn thuở nước non này T27 Giáo dục 2008 
58   Muôn thuể nước non này T28 Giáo dục 2008 
59   Muôn thuở nước non này T29 Giáo dục 2008 
60   Muôn thuở nước non này 30 Giáo dục 2008 
61   Muôn thuở nước non này T31 Giáo dục 2008 
62   Muôn thuở nước non này T32 Giáo dục 2008 
63  Muôn thuở nước non này T33 Giáo dục 2008 
64  Muôn thuở nước non này T34 Giáo dục 2008 
65  Muôn thuở nước non này T35 Giáo dục 2008 
66  Muôn thuở nước non này T36 Giáo dục 2008 
67  Muôn thuở nước non này T37 Giáo dục 2008 



68  Muôn thuở  nước non này T38 Giáo dục 2008 
69  Muôn thuở nước non này T39 Giáo dục 2008 
70  Muôn thuở nước non này T40 Giáo dục 2008 
71   Muôn thuở nước non này T41 Giáo dục 2009 

 
72  Muôn thuở nước non này T42 Giáo dục 2009 
73   Muôn thuở nước non này T43 Giáo dục 2009 
74   Muôn thuở nước non này T44 Giáo dục 2009 
75   Muôn thuở nước non này T45 Giáo dục 2009 
76   Muôn thuở nước non này T46 Giáo dục 2009 
77   Muôn thuở nước non này T47 Giáo dục 2009 
78   Muôn thuở nước non này T48 Giáo dục 2009 
79   Muôn thuở nước non này T49 Giáo dục 2009 
80   Muôn thuở nước non này T50 Giáo dục 2009 
81   Muôn thuể nước non này T51 Giáo dục 2009 
82   Muôn thuở nước non này T52 Giáo dục 2009 
83   Muôn thuể nước non này T53 Giáo dục 2009 
84   Muôn thuể nước non này T54 Giáo dục 2009 
85   Muôn thuể nước non này T56 Giáo dục 2008 
86   Muôn thuể nước non này T57 Giáo dục 2009 
87   Muôn thuở nước non này T58 Giáo dục 2009 
88   Muôn thuể nước non này T59 Giáo dục 2009 
89   Muôn thuở nước non này T60 Giáo dục 2009 
90   Kì tích chống ngoại xâm Kim Đồng 2010 
91   Kiến trúc ngàn năm Kim Đồng 2013 
92   Kinh đô muôn đời Kim Đồng 2013 
93   Danh nhân Hà Nội Kim Đồng 2013 
94   Cảnh sắc Hà Nội Kim Đồng 2013 
95 ĐOÀN TRIỆU LONG Truyền thuyết Hồ Gươm T1 Giáo dục 2011 
96   Truyền thuyết Hồ Gươm T2 Giáo dục 2011 
97   Truyền thuyết Hồ Gươm T3 Giáo dục 2011 
98   Truyền thuyết Hồ Gươm T4 Giáo dục 2011 
99   Truyền thuyết Hồ Gươm T5 Giáo dục 2011 
100   Lịch sử nước Việt Nam bằng tranh Kim Đồng 2013 
101   Thời gian quý báu lắm Kim Đồng 2012 
102  Chuyện cuốn sổ tiết kiệm Kim Đồng  2012 
103  Thăm làng cá Cát Bà Kim Đồng 2011 
104  Bác cùng dân chống hạn Kim Đồng  2012 
105  Họa sĩ vẽ Bác Hồ Kim Đồng 2012 



106  Nước nóng và nước mát Kim Đồng 2012 
107  Bộ tàng âm nghĩa tình Kim Đồng 2012 
108  Bác cũng phải trình giấy Kim Đồng 2012 

 
109  Từ mái ấm Nà Lọm Kim Đồng 2011 
110   Isaac Newton – trái táo làm thay đổi… Dân trí 2010 
111   Thời thơ ấu của H.C.Andersen… Mỹ thuật 2010 
112   Bác Ba Phi Kim Đồng 2013 
113   Trạng Quỳnh Kim Đồng 2013 
114   Ba Giai – Tú Xuất  Kim Đồng 2013 
115   Trạng Lợn Kim Đồng 2013 
116   Xiển Bột Kim Đồng 2013 
117   Vua hiền tướng giỏi Kim Đồng 2012 
118   Đền ơn đáp nghĩa Kim Đồng 2012 
119   Ở hiền gặp lành Kim Đồng 2012 
120   Nhân nào quả nào Kim Đồng 2012 
121   Cây khế Dân trí 2011 
122   Đồng tiền vạn lịch Dân trí 2011 
123   Sơn Tinh Thủy Tinh Dân trí 2011 
124   Thạch Sanh Dân trí 2011 
125   Sọ Dừa Dân trí 2011 
126   Ả chức chàng Ngưu Dân trí 2011 
127   Nợ duyên trong mộng Dân trí 2011 
128   Sự tích con muỗi Dân trí 2011 
129   Tấm Cám Dân trí 2011 
130   Sự tích chim Quốc Dân trí 2011 
131   Mỵ Châu Trọng Thủy Dân trí 2011 
132   Sự tích con Sam Dân trí 2011 
133   Sự tích con Dã Tràng  Dân trí 2011 
134   Sự tích cá He Dân trí 2011 
135   Lạc Long Quân Âu Cơ Dân trí 2011 
136   Chữ Đồng Tử Tiên Dung Dân trí 2011 
137   Bánh chưng bánh Dày Trẻ 2009 
138   Nàng út ống tre Trẻ 2009 
139  Quan xử án Trẻ 2009 
140  Người đẹp trong tranh Trẻ 2009 
141  Em bé thông minh Trẻ 2009 
142  Chữ Đồng Tử Trẻ 2009 
143  Truyền thuyết nỏ thần Trẻ 2009 



144  Tích Chu Trẻ 2009 
145  Sọ Dừa Trẻ 2009 

 
146  Sự tích núi vàng núi Bạc Kim Đồng  2010 
147   Sự tích trầu cau Mỹ thuật 2010 
148   Sự tích cây nêu ngày tết Mỹ thuật 2010 
149   Vịt con xấu xí Mỹ thuật 2010 
150   Chú bé quả đào Mỹ thuật 2010 
151   Con cáo cụt đuôi Mỹ thuật 2010 
152   Con hổ không răng Mỹ thuật 2010 
153   Nòng nọc con tìm mẹ Mỹ thuật 2010 
154   Ngựa con qua sông Mỹ thuật 2010 
155   Truyện cổ tích về các vì sao Dân trí 2010 
156   Truyện cổ tích về bầu trời Dân trí 2010 
157   Thế giới của Lọ Lem Kim Đồng 2011 
158   Khoảnh khắc đáng nhớ Kim Đồng 2011 
159   Viking Giáo dục 2010 
160   Thần thoại Châu Phi Giáo dục 2010 
161   Chuyện rùa vàng Giáo dục 2010 
162   Chúc bé ngủ ngon-Mây màu Kim Đồng 2010 
163   Chúc bé ngủ ngon-Ông trăng Kim Đồng 2010 
164   Chúc bé ngủ ngon-Các vì sao Kim đồng 2010 
165   Cuộc dạo chơi đầu tiên của Spot Kim Đồng 2010 
166   Lợn con ở bẩn Trẻ 2009 
167   Thỏ quậy lamg thi sĩ Trẻ 2009 
168   Quét! Quét! Quét đây! Trẻ 2009 
169   Bà thầy lang mát tay Trẻ 2009 
170   Nhím xù ngốc nghếch  Trẻ 2009 
171   Bác sĩ chữa bách bệnh Trẻ 2009 
172   Bức tranh kì diệu Trẻ 2009 
173   Thầy bói coi chỉ chân Trẻ 2009 
174   Tập làm thỏ tốt Trẻ 2009 
175   Bà già trúng nắng Trẻ 2009 
176  Tình anh em Trẻ 2009 
177 ĐÀO HẢI Tý Quậy T1 Kim Đồng 2013 
178  Tý Quậy T2 Kim Đồng 2013 
179  Tý Quậy T3 Kim Đồng 2013 
180  Tý Quậy T4 Kim Đồng 2013 
181  Tý Quậy T5 Kim Đồng 2013 



182  Tý Quậy T6 Kim Đồng 2013 

 
183  Tý Quậy T7 Kim Đồng 2013 
184   Tý Quậy T8 Kim đồng 2013 
185   Tây Du Ký – Thu nhận đồ đệ Mỹ thuật 2010 
186   Tây Du Ký – Đại chiến trên núi sư tử Mỹ thuật 2010 
187   Tây Du Ký – Kim Giác, Ngân Giác… Mỹ thuật 2010 
188   Tây Du Ký – Đại náo thiên cung Mỹ thuật 2010 
189   Tây Du Ký-Đại chiến Thanh Ngưu Tinh Mỹ thuật 2010 
190   Tây Du Ký-Đâu là Tôn Ngộ Không thật Mỹ thuật 2010 
191   Tây Du Ký-Ba lần mượn quạt Ba Tiêu Mỹ thuật 2010 
192   Tây Du Ký- Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh Mỹ thuật 2010 
193   Đại chiến ở bảo tàng Kim Đồng 2010 
194   Đường đua Kim Đồng 2010 
195   Siêu quậy phá nhà Kim Đồng 2010 
196   Oái, cướp biển Kim Đồng 2010 
197   Đêm nóng trên sa mạc Sahara Kim Đồng 2010 
198   Trận đấu kết thúc Kim Đồng 2010 
199   Scooby – Doo! Kẻ trộm bánh Kim Đồng 2010 
200   Tiểu pudding cả nhà hạnh phúc  Mỹ thuật 2010 
201   Cừu vui vẻ và sói xám Mỹ thuật 2010 
202   Vui cùng cáo con kì nghỉ vui vẻ Kim Đồng 2010 

203   Bài học đầu tiên 
Văn hóa – 
Thông tin 2010 

204   Sư tử biết nhận lỗi 
Văn hóa – 
Thông tin 2010 

205   Nhím con nhanh trí 
Văn hoá – 
thông tin 2010 

206   Vịt con tốt bụng 
Văn hóa – 
Thông tin 2010 

207   Cái đẹp chân chính 
Văn hóa – 
Thông tin 2010 

208   Rắn con đã lớn Dân trí 2010 
209   Giữ vệ sinh Kim Đồng  2011 
210   Giúp đỡ Kim Đồng 2011 
211   Yên lặng Kim đồng 2011 
212   Xếp hàng Kim đồng 2011 
213  Tiết kiệm Kim Đồng 2011 
214  Ngăn nắp Kim Đồng 2011 
215  Trên xe buýt Kim Đồng 2011 



 
216  Chia sẻ Kim Đồng 2011 
217   Đèn đỏ, đèn xanh Kim Đồng 2011 
218   Bỏ rác vào thùng Kim Đồng 2011 
219   Kĩ năng sống – Những bệnh tật… Giáo dục 2011 
220   Kĩ năng sống – Một số kĩ năng… Giáo dục 2011 
221   Kĩ năng sống – Hoàn thiện chính mình Giáo dục 2011 
222   Kĩ năng sống – bạn là ai Giáo dục 2011 
223   Kĩ năng sống rèn luyện bản thân Giáo dục 2011 
224   Vì sao tớ yêu bố Giáo dục 2010 
225   Vì sao tớ yêu mẹ Giáo dục 2010 
226   Vì sao tớ yêu giáng sinh Giáo dục 2010 
227   Hôm nay con ngủ cùng bà Giáo dục 2013 
228   Hôm nay con ngủ cùng ông Giáo dục 2013 
229   Hôm nay con ngủ xa nhà Giáo dục 2013 
230   Công bằng không dễ đâu Mỹ thuật 2010 
231   Vì sao phải đi vệ sinh đúng lúc Mỹ thuật 2011 
232   Chiếc gương thần Đồng Nai 2011 
233   Tấm gương sáng ngời Đà Nẵng 2011 
234   Bí mật khu vườn hoang Đà Nẵng 2011 
235   Vòng tay  thân ái Đà Nẵng 2010 
236   Khoan dung Đà Nẵng 2010 
237   Hại bạn Đà Nẵng 2010 
238   Tuổi thơ vất vả Đà Nẵng 2010 
239   Mỗi người một vẻ Đầ Nẵng 2010 
240   Mối dây thân ái Đà Nẵng 2010 
241   Ngũ quỷ lớp 8A Đà Nẵng 2010 
242   Những đứa trẻ Làng Hoa Đà Nẵng 2010 
243   Người khách lạ Đà nẵng 2010 
244   Tiếng đàn của ông già Nô – en Đà Nẵng 2011 
245   Tình làng nghĩa sớm Đà Nẵng 2011 
246  Cô giáo làng phong Đà Nẵng 2011 
247  Gánh xiếc rong Đà Nẵng 2011 
248  Cách cho quý hơn của cho Đà Nẵng 2011 
249  Cô tư xe lăn Đà Nẵng 2011 
250  Cô bé giàu nghị lực Đà Nẵng 2011 
251  Cậu bé yêu động vật Đà Nẵng 2011 
252  Chùm chìa khóa Đà Nẵng 2011 



 
253  Chung một trái tim Đà Nẵng 2011 
254   Mùa xuân tình bạn Đà Nẵng 2011 
255   Giàu lòng nhân ái Đà Nẵng 2011 
256   Cuộc gặp bất ngờ Đà Nẵng 2011 
257   Cô bé dũng cảm Đà Nẵng 2010 
258   Thằng Lâm cộc  Đồng Nai 2011 

259   Bèo giạt mây trôi 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2009 

260   Chuyện đôi bạn 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2008 

261   Cô bé ham ăn hàng 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2008 

262   Những mùa hè của khoa Đồng Nai 2011 
263   Ngày hè kỳ thú Đồng Nai 2011 

264   Ông chủ lò bánh mì 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2008 

265   Thư gửi ông già Noel 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2008 

266   Sợi dây chuyền Đồng Nai 2011 

267   Ước mơ bé bỏng 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2011 

268   Hối hận Đồng Nai 2011 
269   Kỉ niệm tuổi thơ Đồng Nai 2011 
270   Linh ròm dũng cảm Đồng Nai 2011 
271   Đứa em song sinh  Đồng Nai 2011 

272   Đôi bạn cùng nghề 
Tổng hợp – 
Đồng Nai 2009 

273   Đôi bạn Đồng Nai 2009 
274   Diễn viên bất đắc dĩ Đồng Nai 2009 
275   Hơi ấm gia đình Đồng Nai 2009 
276   Con ngựa trắng có cánh Đồng Nai 2011 
277   Cô giáo mới Đồng Nai 2011 
278   Giấc ngủ bình yên Đồng Nai 2011 
279   Có một tấm lòng Đồng Nai 2011 
280   Bài học quý Đồng Nai 2011 
281   Cướp biển Kim Đồng 2010 
282   Người La Mã Kim Đồng 2010 
283  Người tiền sử Kim Đồng 2010 
284  Vui cùng cáo con Kim Đồng 2010 



 
285  Tom và Jerry – Đường đua khốc liệt Kim Đồng 2011 
286   Tom và Jerry – Màu sắc Kim Đồng 2011 
287   Tom và Jerry – Những tên cướp biển Kim Đồng 2011 
288   Tom và Jerry – Âm nhạc Kim Động 2011 
289   Tom và Jerry – Bốn màu trong năm Kim Đồng 2011 
290   Tom và Ferry – Những trò nghịch ngợm  Kim Đồng 2011 
291   Tom và Ferry – Bong bóng rắc rối Kim Đồng 2011 
292   Kim Đồng Kim Đồng 2013 
293   Dế mèn phưu lưu kí Kim Đồng 2014 
294  Cao thủ bóng bàn Giáo dục 2012 
295   Cây xoài Giáo dục 2012 
296   Quy luật Giáo dục 2012 
297   Sống thật Giáo dục 2012 
298 KIM LÂN Vợ nhặt Giáo dục 2011 
299   Nàng công chúa tham lam Giáo dục 2011 
300    Bé tập ứng xử - đi xe trên đường Trẻ 2012 
301    Bé tập ứng xử - đến chơi nhà bạn Trẻ 2012 
302    Bé tập ứng xử - nơi công cộng Trẻ 2012 
303    Bé tập ứng xử - đi chơi công viên Trẻ 2012 
304    Bé tập ứng xử - trong phòng ăn trưa Trẻ 2012 
305    Bé tập ứng xử - nói chuyện điện thoại Trẻ 2012 
306    Bé tập ứng xử - trong thư viện Trẻ 2012 
307    Bé tập ứng xử - trong trường học Trẻ 2012 
308    Bubu trung thực Trẻ 2014 
309    Bubu đến trường Trẻ 2014 
310    Bubu tha thứ Trẻ 2014 
311    Còn bao điều muốn nói Trẻ 2014 
312    Thợ  sửa đèn trời Trẻ 2014 
313    Đem giấu mặt trời Trẻ 2014 
314    Những viên ngọc biết hát Trẻ 2014 
315  Nụ cười của Trâu nhí Trẻ 2014 
316  Bé mùa xuân ,tóc tiên Trẻ 2014 
317  Chiếc áo của thiên nga Trẻ 2014 
318  Món quà của các thiên thần Trẻ 2014 
319 PHAN TÚ ANH Bốn mùa đến trường Trẻ 2014 
320  Túi thần của mẹ Trẻ 2014 
321  Ông giài Noel Trẻ 2014 



 
322  Con muốn mua mẹ mới Trẻ 2014 
323   Chiếc răng hạt đậu Trẻ 2014 
324      
325      
326      
327      
328      
329      
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ĐN18: TRUYỆN TRANH NƯỚC NGOÀI 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1   Chúa Gie-su giáng sinh Phương Đông 2010 
2   Con gái Giai-ru được chữa lành Phương Đông 2010 
3   Người đầy tớ không tha thứ Phương Đông 2010 
4   Đuôi không phải để kéo Mỹ thuật 2010 
5   Lời nói không phải… Mỹ thuật 2010 
6   Tay không phải để đấm nhau Mỹ thuật 2010 
7   Vi trùng không phải để chia sẻ Mỹ thuật 2010 
8 ĐOÀN TRIỆU LONG Bờm và cuội về làng Giáo dục 2009 
9   Bờm và cuội-Quả thị thần kì Giáo dục 2010 
10   Bờm và cuội-Giấc mơ hạnh phúc Giáo dục 2010 
11   Bờm và cuội-Gặp nhau Giáo dục 2010 
12   Bờm và cuội-Cuộc phưu lưu… Giáo dục 2010 
13   Bờm và cuội-Cứu bạn Giáo dục 2010 
14   Bờm và cuội-Cây đàn cổ tích Giáo dục 2010 
15   Quả bầu tiên Giáo dục 2007 
16   Sự tích hoa mào gà Giáo dục 2010 
17   Sói và bảy chú dê con Dân trí 2010 
18   Cô bé quàng khăn đỏ Dân trí 2010 
19   Con ngỗng vàng Dân trí 2010 
20   Jack và cây đậu thần Dân trí 2010 
21   Sự tích con dã tràng Kim Đồng 2010 
22   Mụ lường Kim Đồng 2010 
23   Nợ như chúa chổm Kim Đồng 2010 
24   Sự tích trầu cau Kim Đồng 2010 
25   Bạn là duy nhất… Hitachi 2013 
26 FUJIO, FUJIKO Doraemon T1 Kim Đồng 2014 
27   Doraemon T2 Kim Đồng 2014 
28   Doraemon T3 Kim Đồng 2014 
29   Doraemon T4 Kim Đồng 2014 
30  Doraemon T5 Kim Đồng 2014 
31  Doraemon T6 Kim Đồng 2014 
32 BOUCHER, FRANCOIZE Bật mí tất tần tật về bố mẹ Kim Đồng 2014 
33  Bí kiếp khiến bạn thích đọc sách… Kim Đồng 2014 
34 YAO-HSING Ô long viện T1 Kim Đồng 2012 
35  Ô long viện T2 Kim Đồng 2012 
36  Ô long viện T3 Kim Đồng 2012 



 
37  Ô long viện T4 Kim Động 2012 
38   Mê cung vui nhộn Kim Đồng 2011 
39   Kể chuyện Điện Biên Phủ Kim Đồng 2014 
40   Bé khỏe bé ngoan… Kim Đồng 2014 
41   Ba sợi tóc vàng của con quỷ Kim Đồng 2014 
42   Bà lão bông gòn Kim Đồng 2014 
43   Bảy con quạ Kim Đồng 2014 
44   Bạch Tuyết và Hồng Hoa Kim Đồng 2014 
45   Cô bé ngón cái Kim Đồng 2014 
46   Nàng công chúa khoác tấm áo da lừa Kim Đồng 2014 
47   Người lùn Domi Kim Đồng 2014 
48   Alibaba và bốn mươi tên cướp Kim Đồng 2014 
49   Cô bé quàng khăn đỏ Kim Đồng 2014 
50   Vịt con xấu xí Kim Đồng 2013 
51   Ba chú heo con Kim Đồng 2013 
52   Cô bé tóc vàng Kim Đồng 2013 
53   Peter Pan Kim Đồng 2013 
54   Chú bé người gỗ Pinocchio Kim Đồng 2013 
55   Bé khỏe…chẳng cần bác sĩ Kim Đồng 2014 
56   Bé khỏe…chẳng cần cảnh sát Kim Đồng 2014 
57   Bé khỏe…chẳng cần lính cứu hỏa Kim Đồng 2014 
58   Bé khỏe…chẳng cần nhân  viên vệ sinh Kim Đồng 2014 
59   Chật chội quá Kim Đồng 2014 
60   Ồn ào quá Kim Đồng 2014 
61   Khủng long bạo chúa Kim Đồng 2014 
62 WOLF, TONY Làm quen với Aldin Kim Đồng 2012 
63 WOLF, TONY Aldin tói Ai Cập cổ đại Kim Đồng 2012 
64 WOLF, TONY Aldin và viên đá thần… Kim Đồng 2012 
65  Cô bé Mác – tin về nông trại Kim Đồng 2014 
66   Cô bé Mác – tin về món quà sinh nhật Kim Đồng 2014 
67  Cô bé Mác – tin ở rạp xiếc Kim Đồng 2014 
68  Cô bé Mác – tin du ngoạn… Kim Đồng 2014 
69  Cô bé Mác – tin đi thăm vườn thú Kim Đồng 2014 
70  Cô bé Mác – tin và điều bất ngờ Kim Đồng 2014 
71  Cô bé Mác – tin và đêm giáng sinh Kim Đồng 2014 
72  Cô bé Mác – tin bảo vệ thiên nhiên Kim Đồng 2014 
73  Cô bé Mác – tin và chiếc váy dạ hội Kim Đồng 2014 



 
74  Cô bé Mác – tin đi biển Kim Đồng 2014 

75 
  Cô bé Mác – tin ở trường học Kim Đồng 2014 

76   Cô bé Mác – tin chăm em bé Kim Đồng 2014 
77   Cô bé Mác – tin chăm sóc bạn chim sẻ Kim Đồng 2014 
78   Cô bé Mác – tin tổ chức sinh nhật Kim Đồng 2014 
79   Cô bé Mác – tin bị tai nạn Kim Đồng 2014 
80   Cô bé Mác – tin…xứ sở thần tiên Kim Đồng 2014 
81   Cô bé Mác – tin gặp con ma vui nhộn Kim Đồng 2014 
82   Cô bé Mác – tin rất yêu em trai Kim Đồng 2014 
83   Cô bé Mác – tin ở nhà ngoan Kim Đồng 2014 
84   Giáng sinh đến từ tần áp mái T1 Kim Đồng 2014 
85   Giáng sinh đến từ tần áp mái T2 Kim Đồng 2014 
86      
87      
88      
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90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
101      
102      
103      
104     
105     
106     
107     



108     

ĐV2: KHOA HỌC 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1   Mười vạn…Chạy trên mặt đất Mỹ thuật 2011 
2   Mười vạn…Khám phá khoa học thần kỳ Mỹ thuật 2011 
3   Mười vạn…Thám hiểm vũ trụ thần bí Mỹ thuật 2011 

4   
Mười vạn…Tìm hiểu khoa học xung 
quanh Mỹ thuật 2011 

5   Động vật có vũ khí riêng Kim Đồng 2012 
6   Khoa học kỳ thú Kim Đồng 2012 
7   Tự nhiên biến ảo muôn màu Kim Đồng 2012 
8   Con người phức tạp thật Kim Đồng 2012 
9   Thực vật rất nhạy cảm Kim Đồng 2012 
10   Bí mật các giác quan Tổng hợp 2004 
11   Nước trong mọi trạng thái Tổng hợp 2004 
12   Quiz!Khoa học kì thú-Bệnh tật vi khuẩn Kim Đồng 2013 
13   Quiz!Khoa học kì thú-Có thể con người Kim Đồng 2013 

14   
Quiz!Khoa học kì thú-Những cái đầu 
tiên… Kim Đồng 2013 

15   
Quiz!Khoa học kì thú-Núi lửa động 
đất… Kim Đồng 2013 

16   Quiz!Khoa học kì thú-Động vật Kim Đồng 2013 
17   Quiz!Khoa học kì thú-Thời tiết Kim Đồng 2013 
18   Quiz!Khoa học kì thú-Phát minh… Kim Đồng 2013 
19   Quiz!Khoa học kì thú-Vũ trụ Kim Đồng 2013 
20   Quiz!Khoa học kì thú-Côn trùng Kim Đồng 2013 
21   Quiz!Khoa học kì thú-Thế giới huyền bí Kim Đồng 2013 
22   Xã hội và cuộc sống  Mỹ thuật 2009 
23   Tri thức bách khoa T1 Kim Đồng 2013 
24   Tri thức bách khoa T2 Kim Đồng 2013 
25   Tri thức bách khoa T3 Kim Đồng 2013 
26   Tri thức bách khoa T4 Kim Đồng 2013 
27   Em muốn biết… tại sao? Kim Đồng 2012 
28   Em muốn biết… là gì? Kim Đồng 2012 
29   Em muốn biết… cái nào? Kim Đồng 2012 
30  Em muốn biết… Ai, con gì? Kim Đồng 2012 
31  Em muốn biết… Như thế nào? Kim Đồng 2012 
32  Em muốn biết… Ở đâu? Kim Đồng 2012 
33  Bách khoa thư vì sao? Kim Đồng 2014 



34 PHAN VIỆT LÂM Từ mũi Hảo vọng đến Thảo Cầm Viên Kim Đồng 2014 

 
35  Hãy ăn tớ đi mà Kim Đồng 2014 
36   Máy nghiền thức ăn Kim Đồng 2014 
37   Yêu quái vô hình Kim Đồng 2014 
38   Vương quốc  bí ẩn dưới lòng đất Kim Đồng 2014 
39   Mặc quần áo thật phiền phức Kim Đồng 2014 
40 LÊ HOÀI PHƯƠNG Chim rừng Việt Nam Kim Đồng 2011 
41      
42      
43      
44      
45       
46       
47       
48       
49       
50       
51       
52       
53       
54       
55       
56       
57       
58       
59       
60       
61       
62       
63       
64       
65     
66     
67     
68     
69     
70     
71     



ĐN2: KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1   Một phút phá án Kim Đồng 2013 
2   Trò chơi Sudoku Kim Đồng 2013 
3   Đố vui giải trí Kim Đồng 2013 
4   Mắt tinh măt nhanh Kim Đồng 2013 
5   Tình yêu đích thực Kim Đồng 2013 
6   Tình mẫu tử Kim Đồng 2013 
7   Chiến binh bảo vệ trái đất Kim Đồng 2013 
8   Chuyến du xuân trong vườn nhà Kim Đồng 2013 
9   Hành tinh Ham – bơ – gơ Kim Đồng 2013 
10   Thế giới người máy Kim Đồng 2013 
11   Cùng săn báu vật…Thái Lan Kim Đồng 2014 
12   Cùng săn báu vật…Pháp Kim Đồng 2013 
13   Cùng săn báu vật…Hoa Kì Kim Đồng 2013 
14   Cùng săn báu vật…Úc Kim Đồng 2013 
15   Cùng săn báu vật…Ai Cập Kim Đồng 2013 
16   Cùng khám phá thế giới muôn màu Kim Đồng 2013 
17   Những câu hỏi hóc búa… Kim Đồng 2014 
18   Tình mẫu tử Kim Đồng 2014 
19   Tình phụ tử Kim Đồng 2014 
20   Tình yêu đích thực Kim Đồng 2014 
21  WOON,SON YEONG  Thảm họa thiên nhiên T.2 Trẻ 2014 
22    Thảm họa thiên nhiên T.3   
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     



ĐN: TRUYỆN NƯỚC NGOÀI 
ST
T TÁC GIẢ TÊN SÁCH NHÀ XB NĂM XB 
1  Những câu chuyện về tình yêu… Trẻ 2012 
2   Những câu chuyện về tinh thần… Trẻ 2012 

3   
Những câu chuyện về tinh thần trách 
nhiệm Trẻ 2012 

4   Những câu chuyện về tình bạn Trẻ 2012 
5   Những câu chuyện về lòng biết ơn Trẻ 2012 
6   Những câu chuyện về lòng yêu thương Trẻ 2012 
7   Những câu chuyện về lòng can đảm Trẻ 2012 
8   Những câu chuyện về lòng trung thực Trẻ 2012 
9   Những câu chuyện về siêng năng kiên trì Trẻ 2012 
10   Những câu chuyện về lòng trắc ẩn Trẻ 2012 
11   Những câu chuyện về lòng dũng cảm Trẻ 2012 
12   Những câu chuyện về lòng nhân ái Trẻ 2012 
13   Những câu chuyện về khiêm tốn… Trẻ 2012 
14   Những câu chuyện về khát vọng… Trẻ 2010 
15   Những câu chuyện về lòng vị tha Trẻ 2012 
16   Những câu chuyện về lòng quyết tâm Trẻ 2012 
17   Những câu chuyện về tính lương thiện Trẻ 2012 
18   Luy-xiêng chú chiim cánh cụt… Mỹ thuật 2010 
19   Luy-xiêng, cậu sẽ bị ăn thịt mất Mỹ thuật 2010 
20   Luy-xiêng và chú người tuyết… Mỹ thuật 2010 
21 TWAIN Cuộc phưu lưu của Tom Sawyer Văn học 2010 
22 GRABOWSKI, ANDRZEJ Những cuộc phưu lưu… Trẻ 2011 
23   Hoàng tử bé Dân trí 2011 

24   Hãy đợi đấy T1 
Văn hóa 
thông tin 2010 

25   Hãy đợi đấy T2 
Văn hóa 
thông tin 2010 

26   Hãy đợi đấy T3 
Văn hóa 
thông tin 2010 

27   Hãy đợi đấy T4 
Văn hóa 
thông tin 2010 

28   Hãy đợi đấy T5 
Văn hóa 
thông tin 2010 

29   Hãy đợi đấy T6 
Văn hóa 
thông tin 2010 



30  Hãy đợi đấy T7 
Văn hóa 
thông tin 2010 

 
31 KNISTER Phù thủy Lili giữa bầy cướp biển Phương Nam 2011 
32   Phù thủy Lili lễ giáng sinh bị ếm Phương Nam 2011 
33   Phù thủy Lili lần dấu vết Phương Nam 2011 
34   Dòng sông chảy ngược Trẻ 2011 
35   Hoàng tử hạnh phúc Trẻ 2010 
36   Hoàng tử can đảm Trẻ 2010 
37   Những cuộc phưu lưu… Kim Đồng 2009 
38   Đảo giấu vàng Kim Đồng 2009 
39   Gió qua rặng liễu Mỹ thuật 2009 
40   Những tấm lòng cao cả Mỹ thuật 2009 
41   Titeuf bọn con gái thật chán chết Mỹ thuật 2010 
42   Scooby-Doo! Người cổ đại kỳ quái  Kim Đồng 2010 
43   Scooby-Doo! Người sói hú Kim Đồng 2010 
44   Scooby-Doo! Gánh xiếc rắc rối Kim Đồng 2010 
45 VÕ PHI HÙNG Chàng cóc siêu phàm T1 Trẻ 2010 
46   Chàng cóc siêu phạm T3 Trẻ 2010 
47   Những cuộc phưu lưu kỳ lạ… Kim Đồng 2009 
48   18 đồ chơi 18 cuộc phưu lưu… Dân trí 2009 

49  Những ông khổng lồ 
Văn hóa Sài 

Gòn 2008 
50  Truyện đồng thoại Tô Hoài Kim Đồng 2014 
51 DAHL, ROALD Những ngày xưa yêu dấu Kim Đồng 2014 
52 DAHL, ROALD Charlie và nhà máy sôcôla Kim Đồng 2014 
53   Charlie và chiếc thang máy Kim Đồng 2014 
54   Cô bé Matilda Kim Đồng 2014 
55   Thần dược của Gearge Kim Đồng 2014 
56  Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi Kim Đồng 2014 
57  Câu chuyện kì diệu về Henry Sugar… Kim Đồng 2014 
58 VALENTINE, JENNY Bí mật tiếng dương cầm Kim Đồng 2012 
59 DAHL, ROALD Thần dược của George Kim Đồng 2014 
60  Danny nhà vô địch thế giới Kim Đồng 2014 
61  Câu chuyện kì diệu Henry Sugar… Kim Đồng 2014 
62  Những ngày xưa yêu dấu Kim Đồng 2014 
63  Chú rùa Alfie Kim Đồng 2014 
64  Bác Fox tuyệt vời Kim Đồng 2014 
65  Cô bé Matilda Kim Đồng 2014 



66  James và quả đào khỏng lồ Kim Đồng 2014 

 
67  Charlie và nhà máy sô cô la Kim Đồng 2014 
68   Charlie và thang máy bằng kính Kim Đồng 2014 
69   Hươu cao cổ, chim bồ nông và tôi Kim Đồng 2014 
70   Vợ chồng lão Twit Kim Đồng 2014 
71   Ngón tay thần kỳ Kim Đồng 2014 
72 TÔ HOÀI Diary of a Cricket Kim Đồng 2014 
73  MCGOWAN,ANTHONY  Nhật ký bánh Donut Trẻ 2011 
74   Phép màu tuổi thơ Trẻ 2011 
75  OLAIZOLA,JOSE LUIS Cucho cậu bé hiếu thảo Trẻ 2011 

76   
Truyện ngắn hay thế giới dành cho nhi 
đồng T.1 Trẻ 2012 

77   
 Truyện ngắn hay thế giới dành cho nhi 
đồng T.2 Trẻ 2012 

78   
 Truyện ngắn hay thế giới dành cho nhi 
đồng T.3 Trẻ 2012 

79       
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